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CHƯƠNG TRÌNH
DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG

ĐẢM BẢO XE SUBARU CỦA BẠN LUÔN TRONG
ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH TỐT NHẤT

Dựa theo chu kỳ bảo dưỡng được khuyến nghị bởi nhà sản xuất, mỗi cấp bảo 
dưỡng định kỳ bao gồm các hạng mục bảo dưỡng cụ thể thích hợp cho từng 

dòng xe nhất định nhằm đảm bảo xe Subaru của bạn luôn trong điều kiện vận 
hành tối ưu nhất

Dịch vụ riêng dựa trên
tuổi đời và mẫu xe

Tất cả dịch vụ đều tuân theo 
Tiêu chuẩn chất lượng và vận 
hành của nhà sản xuất 

Tặng dịch vụ rửa xe và 
hút bụi nội thất 



GÓI DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ SUBARU

Các hạng mục công việc có giá trị 
trong các gói bảo dưỡng

Nhân công & phụ tùng thay thế

Dầu động cơ
Lọc dầu động cơ
Lọc gió động cơ
Dầu phanh
Cao su gạt mưa trước
Nước làm mát (mỗi 100K)
Lọc gió điều hòa
Bugi đánh lửa platium
Kiểm tra điện động cơ bằng máy chẩn đoán
Dầu hộp số thường/tự động/CVT
Dầu vi sai, cầu trước và sau
Lọc nhiên liệu (thay thế mỗi 60k km)
Dây đai dẫn động(khuyến cao thay mỗi 60k km)

Gói dịch vụ 
A

Gói dịch vụ 
B

Gói dịch vụ 
C

Gói Dịch Vụ Subaru - Bảng giá Dịch Vụ

Model
A B C

Gói Dịch Vụ

XV 2.0 i-S (2013-2017)
WRX-6MT>2021
WRX-CVT>2021
WRX-CVT<2021

XV 2.0 i-S (2013-2017)

2.534.000
2.095.000

5.732.000

5.241.000

3.723.000
2.419.000 4.695.000 12.024.000
1.818.000 5.239.000 12.743.000

WRX-6MT<2021 1.812.000 5.221.000 8.819.000
XV 2.0 i-S ES > 2018 1.741.000 4.016.000 10.480.000

11.705.000

13.127.000
7.049.000

LEGACY & OUTBACK

IMPREZA, XV, WRX & TRIBECA

IMPREZA MT 2015
Levorg 1.6 GT-S
Tribeca 3.6
STI

 2.5i-T >2022
2.5 ES >2018
3.6R,RS >2015

 2.5 i-S >2015

2.0 iL & iS ES >2023 (EP4)
2.0 i-L & iS ES >2019 (ES1)
2.0 i-L (2013-2017)
2.0XT (2013-2017)

FORESTER

1.764.000 5.172.000 8.716.000
1.890.000 5.359.000 12.700.000
2.047.000 5.282.000 10.985.000
1.620.000 5.029.000 9.139.000

2.351.000
1.833.000
2.132.000
1.833.000

5.003.000
4.758.000
5.058.000
4.458.000

13.772.000
11.222.000
12.441.000

2.420.000
2.420.000
1.833.000

4.695.000
4.695.000
5.241.000

11.159.000
11.159.000
11.759.000

1.812.000 5.221.000 12.604.000

11.222.000

    

*
**
***

Các hạng mục công việc trong gói dịch vụ
Phụ tùng thay thế ở mỗi gói dịch vụ
Cộng thêm tiền công lao động
Cộng thêm tiền phụ tùng và vật tư
Cộng thêm tiền phụ tùng và công lao động

A B CF
Gói F - Bảo dưỡng xe mới 1K 

Gói A - Bao gồm các hạng mục trong gói F (10K, 30K, 50K, 70K, 90K, 110k,...)

Gói C - Bao gồm các hạng mục trong gói F, A & B (40k & 80K)

Thay nhớt và dầu động cơ

Kiểm tra rò rỉ và bổ sung dung dịch (nếu thiếu)

Vệ sinh và bôi trơn

Kiểm tra lực xiết đai ốc bánh xe

Thay thế các dung dịch, dầu bôi trơn, chi tiết (nếu có)

Kiểm tra chức năng hoạt động

Thay thế các dung dịch, dầu bôi trơn, chi tiết (nếu có)

Thay dầu động cơ - Lọc dầu & Vòng đệm làm kín

Dầu phanh - Dầu ly hợp - Dầu trợ lực lái (trợ lực thủy lực)

Ống nước làm mát, ống nhiên liệu và các đường ống khác

Giá đỡ/cao su khớp đỡ động cơ, hộp số, ống góp xả

Điện áp ắc quy và khả năng nạp

Nước làm mát động cơ - nước rửa kính - nước bình ắc quy

Bản lề cửa,  ổ khóa, chốt ngàm, cọc ắc quy

Vệ sinh lọc gió động cơ

Kiểm tra bằng mắt-Ngoại thất, khoang máy, gầm, hệ thống treo, ly hợp và phanh

Hệ thống chiếu sáng/cảnh báo - Đèn/Còi trong xe

Cao su gạt mưa, kiểm tra góc phun nước 

Hệ thống trợ lực lái điện/thủy lực, các ống và đường ống, dây dẫn

Hệ thống chiếu sáng bên ngoài và bên trong (Cộng thêm giờ công thay bóng đèn)

Tất cả dây đai dẫn động - điều chỉnh căng đai 

Chụp bụi trục truyền động - trục các đăng- bán trục và các chi tiết hệ thống treo

Kiểm tra gầm (Càng A, rotuyn, giảm chấn, hệ thống treo, các khớp nối...) trình bàn đạp phanh

Dầu hộp số tự động /CVT/ hộp số thường - Dầu vi sai, cầu (kiểm tra dấu hiệu rò rỉ)

Kiểm tra áp suất tất cả các lốp xe, lốp dự phòng - Cài đặt áp suất lốp (nếu có)

Lốp xe

Kiểm tra lực xiết đai ốc bánh xe

Lốp xe

Đảo lốp và cân bằng động (khuyến cáo mỗi 10k km)

Kiểm tra điện động cơ bằng máy chẩn đoán

Lượng nhiên liệu phun, tỷ lệ hòa khí

Tốc độ không tải / thời điểm đánh lửa

Hiệu suất đánh lửa của bugi / cảm biến oxy (thêm phụ phí nếu thay thế mới)

Cao su gạt mưa (khuyến cáo mỗi 10.000km)

Hoạt động của hệ thống điều hòa

Kiểm tra áp suất chất làm lạnh/bơm nước/đường ống/ quạt điện/ nhiệt độ động cơ

Kiểm tra chức năng và vệ sinh hệ thống phanh

Vệ sinh tất cả má phanh và điều chỉnh phanh tay/đỗ

Kiểm tra đĩa phanh 

Kiểm tra xy lanh/càng phanh/ ống và đường ống

Lọc gió động cơ (thay thế mỗi 20k km)

Lọc gió điều hòa (thay thế mỗi 20k km)

Nước làm mát động cơ (khuyến cáo mỗi 100k km)

Dây đai dẫn động (khuyến cao thay mỗi 60k km)

Căng đai dẫn động (khuyến cáo thay mỗi 100k km)

Lọc nhiên liệu (khuyến cáo thay mỗi 60k km)

Cao su gạt mưa trước (khuyến cáo thay mỗi 10k km )

Thay thế các dung dịch, dầu bôi trơn, chi tiết (nếu có)

Lọc gió động cơ (thay thế mỗi 20k km)

Lọc gió điều hòa (thay thế mỗi 20k km)

Dầu phanh (thay thế mỗi 40k km)

Dầu trợ lực lái (thủy lực) (thay thế mỗi 40k km)

Dầu hộp số tự động /CVT/ hộp số thường - Dầu vi sai, cầu (thay mới mỗi 40k km)

Cao su gạt mưa trước (khuyến cáo thay mỗi 10k km )

Bugi platium ( thay thế mỗi 80k km)

***

***

**
***

** **
***
***

***

1.883.000

Rò rỉ môi chất hệ thống lạnh/ Rò rỉ nước làm mát

Gói B - Bao gồm các hạng mục trong gói F & A (20K, 60K, 100K, 140k ,180k,...)

** ** **

@subaruasiavn @subaruasiavn
www.subaru.asia/vn@subaruasia

 Chú ý:  1. Các hạng mục bảo dưỡng có thể thay đổi mà không cần báo trước
               2. Miễn phí rửa xe ngoại thất cơ bản và hút bụi nội thất (không bao gồm rửa xe chi tiết)                     
               3. Ngoại trừ các quy định mới, bất kỳ hạng mục nào không được nêu trong gói dịch vụ hay bất kỳ lỗi nào được tìm thấy 
                    trong quá trình kiểm tra đều phải tính tiền công và phụ tùng thay thế    


